YÊU CẦU BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số        /BVBR-TTB ngày     tháng       năm 2024 của Bệnh viện Bà Rịa)

	STT 
	 Mã tham chiếu 
	 Tên dịch vụ
	Yêu cầu
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	SL2301
	 Xét nghiệm trước sinh không xâm lấn NIPT (Khảo sát 3 bất thường) 
	- Khảo sát 3 bất thường lệch bội phổ biến nhất cho thai, bao gồm: Tam nhiễm sắc thể 21 -18 -13 (Hội chứng Down -Edwards -Patau)
- Có chương trình hỗ trợ khách hàng đối với các mẫu bất thường
- Phòng xét nghiệm đạt chất lượng ngoại kiểm chuẩn quốc tế EMQN và tiêu chuẩn ISO 15189:2021
Phương pháp giải trình tự Gen

 + Độ nhạy SE (%) 99,1%

+ Độ đặc hiệu SP (%) 100%

+ Độ chính xác AC (%) 99.5%

+ Độ lệch dương PD (%) 0%

+ Độ lệch âm ND (%) 1,1%

+ Giới hạn phát hiện LOD (ng/µl) 0.1 ng/ul

Thu gom và trả kết quả tận nơi, thu mỗi ngày, cung cấp vật tư lấy mẫu trước 30 ngày

Đơn vị thực hiện có giấy phép hoạt động, danh mục thực hiện đã được cơ quan chức năng cấp phép, quy trình kỹ thuật đã được ban hành và kiểm chứng.

Có nghiên cứu và báo cáo về tính chính xác của xét nghiệm được công bố trên tạp chí y học quốc tế có uy tín.
	Mẫu
	 65 

	2
	SL2303
	 Xét nghiệm trước sinh không xâm lấn NIPT (Khảo sát 4 bất thường) 
	Khảo sát 4 bất thường phổ biến, bao gồm: 
- Tam nhiễm sắc thể 21 (Hội chứng Down)
- Tam nhiễm sắc thể 18 (Hội chứng Edwards)
- Tam nhiễm sắc thể 13 (Hội chứng Patau)
- Đơn nhiễm sắc thể XO (Hội chứng Turner)
Có chương trình hỗ trợ khách hàng đối với các mẫu bất thường
Phòng xét nghiệm đạt chất lượng ngoại kiểm chuẩn quốc tế EMQN và tiêu chuẩn ISO 15189:2021
Phương pháp giải trình tự Gen

 + Độ nhạy SE (%) 99,1%

+ Độ đặc hiệu SP (%) 100%

+ Độ chính xác AC (%) 99.5%

+ Độ lệch dương PD (%) 0%

+ Độ lệch âm ND (%) 1,1%

+ Giới hạn phát hiện LOD (ng/µl) 0.1 ng/ul

Thu gom và trả kết quả tận nơi, thu mỗi ngày, cung cấp vật tư lấy mẫu trước 30 ngày

Đơn vị thực hiện có giấy phép hoạt động, danh mục thực hiện đã được cơ quan chức năng cấp phép, quy trình kỹ thuật đã được ban hành và kiểm chứng.

Có nghiên cứu và báo cáo về tính chính xác của xét nghiệm được công bố trên tạp chí y học quốc tế có uy tín.
	Mẫu
	 25 

	3
	SL2302
	 Xét nghiệm trước sinh không xâm lấn NIPT (Khảo sát 6 bất thường) 
	Khảo sát 6 bất thường phổ biến bao gồm:
- Tam nhiễm sắc thể 21 (Hội chứng Down)
- Tam nhiễm sắc thể 18 (Hội chứng Edwards)
- Tam nhiễm sắc thể 13 (Hội chứng Patau)
- Đơn nhiễm sắc thể XO (Hội chứng Turner)
- Lệch bội nhiễm sắc thể giới tính: (47,XXX), (47,XXY) 
Miễn phí xét nghiệm triSure Carrier cho 09 bệnh di truyền đơn gen phổ biến sau: Tan máu bẩm sinh thể Alpha; Tan máu bẩm sinh thể Beta; Rối loạn chuyển hoá galactose (Galactosemia); Phenylketon niệu (Phenylketonuria); Thiếu hụt men G6PD; Vàng da ứ mật do thiếu men citrin; Rối loạn phát triển giới tính ở nam do thiếu men 5-alpha reductase; Bệnh Pompe (rối loạn dự trữ glycogen loại 2); Bệnh Wilson (rối loạn chuyển hóa đồng)
Có chương trình hỗ trợ khách hàng đối với các mẫu bất thường
Phòng xét nghiệm đạt chất lượng ngoại kiểm chuẩn quốc tế EMQN và tiêu chuẩn ISO 15189:2021
Phương pháp giải trình tự Gen

 + Độ nhạy SE (%) 99,1%

+ Độ đặc hiệu SP (%) 100%

+ Độ chính xác AC (%) 99.5%

+ Độ lệch dương PD (%) 0%

+ Độ lệch âm ND (%) 1,1%

+ Giới hạn phát hiện LOD (ng/µl) 0.1 ng/ul

Thu gom và trả kết quả tận nơi, thu mỗi ngày, cung cấp vật tư trước 30 ngày Thu gom và trả kết quả tận nơi, thu mỗi ngày, cung cấp vật tư lấy mẫu trước 30 ngày.

Đơn vị thực hiện có giấy phép hoạt động, danh mục thực hiện đã được cơ quan chức năng cấp phép, quy trình kỹ thuật đã được ban hành và kiểm chứng.

Có nghiên cứu và báo cáo về tính chính xác của xét nghiệm được công bố trên tạp chí y học quốc tế có uy tín.
	Mẫu
	 24 

	4
	SL2304
	 Xét nghiệm 9 bệnh Gene lặn 
	Khảo sát 10 gen: HBB, PAH, G6PD, GALT, SLC25A13, SRD5A2, GAA, ATP7B, HBA1, HBA2 tương ứng với 09 bệnh di truyền lặn như sau:
- Tan máu bẩm sinh thể Alpha (khảo sát mất đoạn SEA, 3.7, 4.2 và 79 đột biến điểm gây bệnh trên gen HBA1, HBA2)
- Tan máu bẩm sinh thể Beta (khảo sát 385 đột biến điểm gây bệnh trên gen HBB)
- Không dung nạp đạm (Phenylketon niệu)
- Thiếu men G6PD
- Dị ứng sữa (rối loạn chuyển hóa galactose)
- Vàng da ứ mật do thiếu men citrin 
- Rối loạn phát triển giới tính ở nam do thiếu men 5-alpha reductase
- Bệnh Pompe (rối loạn dự trữ glycogen loại 2)
- Bệnh Wilson (rối loạn chuyển hóa đồng)
Hỗ trợ xét nghiệm cùng loại không thu phí trên đột biến cho vợ/ chồng/trẻ khi người làm xét nghiệm có kết quả dương tính. Riêng bệnh thiếu hụt men G6PD chỉ xét nghiệm cho trẻ sau sinh.
Có chương trình hỗ trợ khách hàng đối với các mẫu bất thường
Phòng xét nghiệm đạt chất lượng ngoại kiểm chuẩn quốc tế EMQN và tiêu chuẩn ISO 15189:2021
Phương pháp giải trình tự Gen

 + Độ nhạy SE (%) 99,1%

+ Độ đặc hiệu SP (%) 100%

+ Độ chính xác AC (%) 99.5%

+ Độ lệch dương PD (%) 0%

+ Độ lệch âm ND (%) 1,1%

+ Giới hạn phát hiện LOD (ng/µl) 0.1 ng/ul

Thu gom và trả kết quả tận nơi, thu mỗi ngày, cung cấp vật tư trước 30 ngày Thu gom và trả kết quả tận nơi, thu mỗi ngày, cung cấp vật tư lấy mẫu trước 30 ngày.

Đơn vị thực hiện có giấy phép hoạt động, danh mục thực hiện đã được cơ quan chức năng cấp phép, quy trình kỹ thuật đã được ban hành và kiểm chứng.

Có nghiên cứu và báo cáo về tính chính xác của xét nghiệm được công bố trên tạp chí y học quốc tế có uy tín.
	Mẫu
	 4 

	5
	SL2305
	 Xét nghiệm Sàng lọc sau sinh 5 bệnh 
	Khảo sát 5 bệnh lý phổ biến, bao gồm: 
- Suy giáp bẩm sinh
- Thiếu men G6PD
- Tăng sản thượng thận bẩm sinh
- Rối loạn chuyển hóa galactose
- Bệnh Phenylketon niệu
Phòng xét nghiệm đạt chất lượng ngoại kiểm chuẩn quốc tế EMQN và tiêu chuẩn ISO 15189:2021
Độ chính xác >98%
Độ nhạy và độ đặc hiệu>99%
	Mẫu
	1.450 


Yêu cầu về chương trình hỗ trợ khách hàng đối với các mẫu bất thường Đối với Xét nghiệm trước sinh không xâm lấn NIPT
Với xét nghiệm Sàng lọc bất thường số lượng nhiễm sắc thể

( Dương tính: Phát hiện bất thường NST (Z-score ≥ 3)
( Nghi ngờ: Nghi ngờ có bất thường NST (2 ≤ Z-score < 3)
( Âm tính: Không phát hiện bất thường NST (Z-score <2)

Không có kết quả: Do hàm lượng DNA của con trong máu mẹ quá thấp (<2%) nên không đủ để đánh giá bất thường số lượng NST.

Với xét nghiệm Sàng lọc 25 bệnh đơn gen trội:

( Dương tính: Phát hiện đột biến gây bệnh trên các gen được khảo sát từ DNA tự do của nhau thai và không phát hiện trong mẫu DNA nội bào của cha mẹ

( Âm tính: Không phát hiện đột biến gây bệnh trên các gen được khảo sát

( Không có kết quả: Do hàm lượng DNA của con trong máu mẹ thấp (<4%) nên không đủ để đánh giá bất thường đột biến trên gen

Với xét nghiệm Sàng lọc 9 bệnh di truyền lặn:

( Dương tính: Phát hiện dột biến gây bệnh trên các gen được khảo sát từ mẫu được xét nghiệm

( Âm tính: Không phát hiện đột biến gây bệnh trên các gen được khảo sát từ mẫu xét nghiệm
CÁC KẾT QUẢ BAO GỒM:
( Dương tính: Phát hiện bất thường NST (Z-score ≥ 3)
( Nghi ngờ: Nghi ngờ có bất thường NST (2 ≤ Z-score < 3)
( Âm tính: Không phát hiện bất thường NST (Z-score <2)

Không có kết quả: Do hàm lượng DNA của nhau thai trong máu mẹ quá thấp (<2%) nên không đủ để đánh giá bất thường NST.

MỨC HỖ TRỢ YÊU CẦU:

	KẾT QUẢ
	NỘI DUNG YÊU CẦU
	TRỊ GIÁ

	Dương tính (Z-score≥3)

Hoặc

Nghi ngờ (2≤Z-score<3)
	Tư vấn và hỗ trợ chi phí nếu thai phụ thực hiện chọc ối/sinh thiết gai nhau.
	3.500.000 đồng

	
	MIỄN PHÍ xét nghiệm khảo sát các bất thường số lượng và cấu trúc của 23 cặp NST
	Xét nghiệm trị giá 4.500.000 đồng

	Âm tính

(Z-score<2)
	Xác định “Âm tính giả” với tam NST 21,18,13

Nếu bé sinh ra và xác định mắc một trong các hội chứng nêu trên (ngoại trừ trường hợp thể khảm) và được chẩn đoán xác định bằng xét nghiệm karyotype trong vòng 01 năm kể từ lúc sinh ra.
	200.000.000 đồng

	
	Xác định “Âm tính giả” với tam NST 21,18,13
Nếu thai phụ làm xét nghiệm xâm lấn sau đó trong qua trình mang thai, kết quả xâm lấn là “ Dương tính” với các hội chứng nêu trên (ngoại trừ trường hợp thể khảm).
	30.000.000 đồng

	
	Kết quả siêu âm bất thường
Nếu thai phụ sau đó siêu âm có bất thường sẽ được hỗ trợ MIỄN PHÍ gói xét nghiệm khảo sát các bất thường số lượng và cấu trúc của 23 cặp NST
	Xét nghiệm trị giá 8.500.000 đồng

	Không có kết quả

Do hàm lượng DNA của con trong máu mẹ quá thấp (<2%)
	Thai phụ được thu mẫu MIỄN PHÍ lần 2-sau ít nhất 2 tuần và thai lớn hơn 15 tuần tuổi. Nếu lần 2 vẫn “không có kết quả”, thai phụ sẽ được tư vấn và hỗ trợ chi phí thực hiện chọc ối/sinh thiết gai nhau.
	3.500.000 đồng

	Miễn phí sàng lọc 09 bệnh di truyền lặn phổ biến ở người Việt cho thai phụ thực Xét nghiệm trước sinh không xâm lấn NIPT (Khảo sát 6 bất thường):

· Tan máu bẩm sinh thể Alpha

· Tan máu bẩm sinh thể Beta

· Thiếu hụt men G6PD

· Rối loạn chuyển hóa Galactose

· Phenylketon niệu
· Vàng da ứ mật do thiếu men citrin

· Rối loạn phát triển giới tính ở nam do thiếu men 5-alpha reductase

· Bệnh Pompe (rối loạn dự trữ glucogen loại 2)

· Bệnh Wilson (rối loạn chuyển hóa đồng)
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